
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

 KHOA ĐIỆN  

 

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP ĐICN222  – HKII, NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 

GVCN: Cô Nguyễn Thị Hương Trang                                                          ĐT: 0979.131.758 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

Kỹ thuật lắp đặt điện 

GV: C. Trang 

26/2-8/4 

Thi 15/4 

P. B1.3 

(8 buổi) 

Truyền động điện 

GV: T.Tuấn 

27/2– 2/04 

P. B1.7 

(6 buổi) 

Truyền động điện 

GV: T.Tuấn 

28/2– 27/03 

Thi 3/4 

P. B1.7 

(6 buổi) 

 Kỹ thuật lắp đặt điện 

GV: C. Trang 

1/3-12/4 

P. B1.3 

(7 buổi) 

   

 

  

Chiều 

     

 

Thực tập tốt nghiệp 22/4- 14/06 

Thời gian học:  

 Buổi sáng: 7h00 – 11h15 

 Buổi chiều: 12h30 – 16h30 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

 KHOA ĐIỆN  

 

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP ĐICN223  – HKII, NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 

GVCN:  PHAN DƯƠNG THỤY VY;                   SĐT: 0902436083 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

Máy điện 2 

N2 

Cô Vy 

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B1.7 

(15 buổi) 

Điện tử cơ bản 

N2 

Cô Nhi 

27/02-04/06 

Thi 11/06 

P. B2.9 

(15 buổi) 

Chính trị + Pháp luật 

GV: T. Xuân 

28/02– 08/05 

Thi  Pháp luật 17/4 

Thi Chính trị 

15/05 

P. B3.7 

(11 buổi) 

Tiếng anh 

GV: Cô Nhi 

29/02-27/06 

Thi 04/07 

P. B3.7 

(18 buổi) 

Tin Học 

N1 

T. Hiếu 

01/03-03/05 

Thi 10/05 

P A1.7 

(11 buổi) 

Trang bị điện 1 

N1 

T. Sỹ 

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B1.2 

(15 buổi) 

   Vật liệu điện 

T. Kiệt 

17/05-14/6 

Thi 21/06 

P. B3.7 

(6 buổi) 

Chiều 

Điện tử cơ bản 

N1 

Cô Nhi 

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B2.9 

(15 buổi) 

Vẽ autocad 

N1 

T. Triều 

27/02-04/06 

Thi 11/06 

P.B1.6 

(15 buổi) 

Máy điện 2 

N1 

Cô Vy 

28/02-05/06 

Thi 12/06 

P. B1.7 

(15 buổi) 

Vẽ autocad 

N2 

T. Triều 

29/02-06/06 

Thi 13/06 

P.B1.6 

(15 buổi) 

Tin Học 

N2 

Cô Thảo 

01/03-03/05 

Thi 10/05 

P A1.7 

(11 buổi) 
Trang bị điện 1 

N2 

T. Sỹ 

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B1.2 

(15 buổi) 

 Thiết bị điện gia dụng 

N2 

T. Sỹ 

28/02-08/05 

Thi 15/05 

P. B1.10 

(11 buổi) 

 Thiết bị điện gia dụng 

N1 

T. Sỹ 

01/03-03/05 

Thi 10/05 

P. B1.10 

(11 buổi) 

 
Thời gian học:  

 Buổi sáng: 7h00 – 11h15 

 Buổi chiều: 12h30 – 16h30 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

 KHOA ĐIỆN  

 

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP ĐICN223TXA – HKII, NĂM HỌC: 2023 - 2024 

GVQN:     Nguyễn Thị Cúc                                                                        SĐT: 0932069045 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng 

Điện tử cơ 

bản 

Cô Nhi 

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B2.9 

(15 buổi) 

Thiết bị điện 

gia dụng 

T. Sỹ 

27/02-07/05 

Thi 14/05 

P. B1.10 

(11 buổi) 

Chính trị + Pháp 

luật 

GV: T. Xuân 

28/02– 08/05 

Thi  Pháp luật 

17/4 

Thi Chính trị 

15/05 

P. B3.7 

(11 buổi) 

Tiếng anh 

GV: Cô Nhi 

29/02-27/06 

Thi 04/07 

P. B3.7 

(18 buổi) 

Tin Học 

T. Hiếu 

01/03-03/05 

Thi 10/05 

P A1.7 

(11 buổi) 

Vẽ autocad 

T. Triều 

02/03-01/06 

Thi 08/06 

P.B1.6 

(15 buổi) 

 Trang bị điện 1 

T. Kiệt 

21/05-02/07 

P. B1.2 

(7 buổi) 

Trang bị điện 1 

T. Kiệt 

22/05-27/06 

Thi 04/07 

P. B1.2 

(6 buổi) 

 Vật liệu điện 

T. Kiệt 

17/05-14/6 

Thi 21/06 

P. B3.7 

(6 buổi) 

 

Chiều 

   Máy điện 2 

Cô Vy 

29/02-06/06 

Thi 13/06 

P. B1.7 

(15 buổi) 

  

 

   Trang bị điện 

1 

T. Kiệt 

20/06-27/06 

P. B1.2 

(2buổi) 

  

Thời gian học:  

 Buổi sáng: 7h00 – 11h15 

 Buổi chiều: 12h30 – 16h30 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

 KHOA ĐIỆN  

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP ĐICN223TXB  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trương Anh Kiệt, sđt: 097 121 9748 
Thời gian học: Từ 13h15 đến 16h30  

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chiều 

Trang bị điện 

T. Kiệt  

26/02-27/05 

Thi 03/06 

P. B2.9 

(15 buổi) 

Chính trị + Pháp luật 

GV: T. Xuân 

27/02– 16/04 

Thi  Pháp luật 09/4 

Thi Chính trị 

23/04 

P. D1.1 

(9 buổi) 

Giáo dục thể 

chất 

GV: T. Quang 

28/02-27/03 

Thi 03/04 

Sân trường 

(6 buổi) 

Điện tử cơ bản 

Cô Lãnh 

29/02-06/06 

Thi 13/06 

P. B1.2 

(15 buổi) 

Tin Học 

Cô Thảo 

01/03-03/05 

Thi 10/05 

P A1.7 

(11 buổi) 

Máy điện 2 

T. sơn 

02/03-01/06 

Thi 08/06 

P. B1.7 

(15 buổi) 

Vẽ autocad 

T. Được 

10/06-01/07 

P.B1.6 

(4 buổi) 

Đo lường điện 

Cô Vy 

07/05-25/06 

Thi 02/07 

P. B1.10 

(9 buổi) 

Thiết bị điện 

gia dụng 

T. Dũng 

10/04-26/06 

Thi 03/07 

P. B1.10 

(11 buổi) 

Vẽ autocad 

T. Được 

20/06-04/07 

P.B1.6 

(3 buổi) 

Vật liệu điện 

Cô Trang 

17/05-14/6 

Thi 21/06 

P. B1.4 

(6 buổi) 

Vẽ autocad 

T. Được 

15/06-29/06 

Thi 6/7 

P.B1.6 

(4 buổi) 

      

 
Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

 

 


